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100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

1/. MARIANIS, ANNA. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí / Anna Marianis; 

Thanh Thuý dịch; Phương Liên hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 343tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The fiery bible 

Tóm tắt: Ghi lại những lời tiên tri và di huấn của Vanga cùng một số diễn biến trọng 

đại trong cuộc đời bà; phân tích, so sánh với những văn bản bí truyền của Agni Yoga, từ 

đó mang tới cho người đọc những lý giải sâu xa đối với những câu hỏi lớn như: Có tồn tại 

Thượng đế không, tương lai của thế giới, ai quyết định số phận chúng ta... 

+ Môn loại: 133.3 / NH100T 

- Phòng Đọc: DV 56327 

- Phòng Mượn: MH 10207-10208 
 

2/. VÕ THỊ MINH HUỆ. Tuổi dậy thì, không gì phải sợ! / Võ Thị Minh Huệ. - In lần 

thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2018. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những biến đổi tâm lý trẻ dậy thì như: những khủng hoảng ở trẻ 

tuổi dậy thì, hội chứng trầm cảm ở trẻ, chứng mất tập trung rối loạn tăng động giảm chú 

ý, chứng quá ngang ngạnh và rối loạn thách thức chống đối... 

+ Môn loại: 155.5 / T515D 

- Phòng Đọc: DV 56328 

- Phòng Mượn: MH 10209-10210 
 

3/. DAVEY, JULIE. Đặt mục tiêu = All about goal setting : Nhận ra khả năng của 

bản thân để thành công nhất có thể / Julie Davey; Đinh Thị Thanh Vân dịch. - In lần thứ 

2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 112tr. : Minh hoạ; 21cm. - (Thực hành tư duy tích cực dành cho 

trẻ em và cả người lớn) 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn biết cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch 

để đạt được những gì mình mong muốn; giúp mỗi người nhận ra khả năng của bản thân, 

thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ118M 

- Phòng Đọc: DV 56331 

- Phòng Mượn: MH 10211-10212 
 

4/. EHARA HIROYUKI. Hộ chiếu hạnh phúc / Ehara Hiroyuki; Kam Tròn dịch.- H.: 

Thanh niên, 2019. - 210tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết ghi lại cảm nhận của tác giả về cuộc sống, ngẫm về 

hạnh phúc của bản thân, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe người khác, đừng quên mỉm 

cười, tạo tính linh hoạt cho bản thân,... 

+ Môn loại: 158.1 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 56364 

- Phòng Mượn: MH 10237-10238 
 

5/. Sức mạnh của hành động tích cực Napoleon Hill = Napoleon Hill's power of 

postive action / The Napoleon Hill Foundationl; người dịch: Yo Le. - H. : Hồng Đức, 2019. 

- 255tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nội dung quyển sách nói về những vấn đề trong suy nghĩ tích cực trong con 

người bao gồm mười bảy nguyên tắc thành công, những thuộc tính cơ bản làm nên tính tự 

giác, những điều làm nên thái độ tinh thần tích cực, giá trị quyết định hành động, công 

nhận giá của người khác,.. 

+ Môn loại: 158.1 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 56136 

- Phòng Mượn: MA 20663-20664 
 

6/. TRẦN ĐÌNH HOÀNH. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống / Trần Đình Hoành. - 

In lần thứ 11. - H. : Phụ nữ, 2018. - 361tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nhằm giúp cho các bạn trẻ có những suy nghĩ, và tư 

duy tích cực trong công việc cũng như trong cuôc sống giúp họ có thể thành công hơn nữa 

trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 17613 

- Phòng Mượn: MH 10219-10220 

 

7/. SEGAL, JEANNE. Cảm giác được yêu = Feeling Loved / Jeanne Segal; Hoa Cấn 

dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 312tr.; 21cm 

Tóm tắt: Từ những trải nghiệm tác giả chỉ ra ảnh hưởng của căng thẳng đến cuộc 

sống và những kỹ năng để đạt được mục tiêu thay đổi thực tế và cảm thấy được yêu thương; 

từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống, nhất là trong tình yêu để 

bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc kỳ diệu cũng như vững vàng khi sóng gió. 

+ Môn loại: 158.2 / C104GI 

- Phòng Đọc: DV 56246 

- Phòng Mượn: MH 10099-10100 
 

8/. YAMADA CHIHOKO. 58 cách thức giao tiếp nơi công sở / Yamada Chihoko; 

Minh hoạ: Youko Yoko ; Hương Linh dịch. - H : Công thương, 2019. - 186tr. : Hình vẽ, 

bảng; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 58 bí quyết về nghệ thuật giao tiếp nơi công sở như nền tảng cơ bản 

của giao tiếp, cách chào hỏi, trao đổi danh thiếp, tiếp đón khách, tới thăm công ty khách 

hàng, trả lời điện thoại, sắp xếp tiến hành công việc và bí quyết giao tiếp sau khi tan làm. 

+ Môn loại: 158.7 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 56326 

- Phòng Mượn: MH 10205-10206 
 

9/. TRẦN TRỌNG KIM. Nho giáo / Trần Trọng Kim. - H. : Văn học, 2019. - 24cm 

Quyển thượng. - 330tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử các học thuyết Nho giáo từ thời thượng cổ tới nay như: 

học thuyết của Khổng Tử, các học phái Nho giáo Mạnh Tử, Tuân Tử, Nho giáo đời Lưỡng 

Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và Nho giáo ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 181 / NH400GI 

- Phòng Đọc: DL 17691 
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200. TÔN GIÁO: 

10/. NHƯ NHIÊN THÍCH TÁNH TUỆ. An nhiên giữa những thăng trầm / Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 253tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Qua những triết lí nhà Phật, tác giả đã chia sẻ một thông điệp sống rất ý 

nghĩa và thiết thực đó là chọn chân thành để sống, chọn tử tế để đối xử với người, chọn 

việc ý nghĩa để làm, chọn lời dễ thương để nói, chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời, chọn 

đôi tay ấm để nắm lấy tay người. 

+ Môn loại: 294.3 / A105NH 

- Phòng Đọc: DV 56267 

- Phòng Mượn: MH 10143-10144 
 

11/. TINH VÂN. Pháp môn hạnh phúc : Sự nghiệp / Tinh Vân; Nguyễn Phố dịch. - 

H. : Lao động, 2018. - 265tr.; 19cm 

Tên sách tiếng Trung: 寬心: 星云大师 的人生幸福课 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài nói đi sâu phân tích, giảng giải đạo lí Phật giáo giúp chúng 

ta thấu hiểu về sự quan trọng của sự nghiệp trong cuộc đời mỗi người; đưa ra những bài 

học làm thế nào vượt qua thử thách, vấp ngã kiểm soát số phận, hiểu được niềm vui đến 

từ chính sự cống hiến, thái độ đối với công việc, sử dụng thời gian làm việc hiệu quả. 

Những vấn đề quản trị doanh nghiệp, vai trò người lãnh đạo... giúp bạn tìm thấy hạnh phúc 

đích thực trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 294.3 / PH109M 

- Phòng Đọc: DV 56366 

- Phòng Mượn: MH 10241-10242 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

12/. PHAN ĐĂNG. Ở trong đầu trí thức : Bình luận xã hội / Phan Đăng. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mang lại cho người đọc nhiều thông tin thú vị, bổ ích, cần thiết ở nhiều 

lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá để ngẫm ngợi từ góc nhìn của những người có trách 

nhiệm và thẩm quyền trong mỗi lĩnh vực của họ, đặc biệt do chính họ nói ra. 

+ Môn loại: 303.3 / Ơ460TR 

- Phòng Đọc: DV 56319 

- Phòng Mượn: MA 20721-20722 
 

13/. HUSAIN, AMIR. Cỗ máy tri giác = The sentient machine : Kỷ nguyên của trí 

thông minh nhân tạo / Amir Husain; Hoàng Lan dịch. - H. : Công thương, 2019. - 330tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những ý tưởng phức tạp về khoa học máy tính và trí thông minh 

nhân tạo trở nên đơn giản và rõ ràng, đồng thời có thể được ứng dụng để giải quyết những 

thách thức to lớn của thế giới trong hiện tại và tương lai như: Sự trỗi dậy của mạng lưới 

vạn vật kết nối internet, chăm sóc sức khoẻ, vấn đề an ninh trong thời đại công nghệ mạng, 

chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, thị trường tài chính, các không gian nhận thức... 

+ Môn loại: 303.48 / C450M 

- Phòng Đọc: DV 56315 

- Phòng Mượn: MA 20715-20716 
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14/. TOWNSEND, PETER. Mặt trái của công nghệ / Peter Townsend; Biên dịch: 

Quế Chi. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 516tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đề cập đến những tác động tiêu cực, mặt trái của công nghệ như việc 

con người biết sử dụng than đá, phát triển mạnh khai thác khoáng sản nhưng lại làm thay 

đổi đến điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều thiên tai gây ra; bên cạnh đó cũng có 

nhiều phát minh sáng chế ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. 

+ Môn loại: 303.48 / M118TR 

- Phòng Mượn: MA 20748 
 

15/. BANDO MARIKO. Phẩm cách phụ nữ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương 

dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2018. - 287tr.; 18cm 

Tóm tắt: Bàn về phẩm cách của người phụ nữ. Đưa ra những lời khuyên về phép tắc 

cử xử, lời nói, trang phục, cuộc sống, các mối quan hệ, hành động và lẽ sống có phẩm cách 

từ việc tặng quà thế nào để người nhận cảm thấy hạnh phúc, từ chối nhưng vẫn giữ được 

phép lịch sự, phép tắc cư xử trong các bữa tiệc, nói chuyện sao cho có phẩm cách... 

+ Môn loại: 305.4 / PH120C 

- Phòng Đọc: DN 3184 

- Phòng Mượn: MA 20854-20855 
 

16/. PHAN KHÔI. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Phan Khôi; Lại Nguyên Ân giới thiệu, 

tuyển chọn. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 635tr.; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách 

Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Đề cập hầu hết các khía cạnh căn bản của vấn đề phụ nữ; từ đòi hỏi xem 

xét người nữ trong tư cách làm người nói chung chứ không chỉ trong tư cách làm vợ, làm 

mẹ và nêu các vấn đề phụ nữ với quốc sự (chính trị), vấn đề nữ lưu giáo dục, nữ công, 

nhân phẩm và hôn nhân gia đình... 

+ Môn loại: 305.409597 / V121Đ 

- Phòng Đọc: DL 17635 

- Phòng Mượn: MA 20773 

 

17/. NGUYỄN VĂN VĨNH. Lời người Man di hiện đại - Nhời đàn bà / Nguyễn Văn 

Vĩnh ; Nguyễn Lân Bình biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 247tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng 

thư. Tủ sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Tập hợp 30 bài viết về các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày, quan 

niệm cần có về những thói quen trong cuộc sống của người dân đối với vai trò của người 

phụ nữ; trách nhiệm và quyền của người phụ nữ trong ứng xử với cuộc sống xã hội của 

nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh được đăng trên các chuyên mục: Nhời đàn bà trên 

Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí, báo Tiếng Pháp... 

+ Môn loại: 305.4209597 / L462NG 

- Phòng Đọc: DV 56324 

- Phòng Mượn: MA 20731-20732 

 

18/. BÙI HẢI ĐĂNG. Bản sắc cộng đồng của Liên minh châu Âu - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Bùi Hải Đăng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 

263tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tập trung nghiên cứu bản sắc châu Âu trong tiến trình hình thành, phát triển 

của EU. Đánh giá thực tế vai trò của một bản sắc chung trong tiến trình hội nhập khu vực 

và phân tích các mô hình phát triển, hiện trạng, thách thức và triển vọng của bản sắc châu 

Âu trong nhận thức người dân, qua các biểu tượng EU. 

+ Môn loại: 306.094 / B105S 

- Phòng Đọc: DV 56135 

- Phòng Mượn: MA 20661-20662 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ: 

19/. PHAN THỊ ÁNH TUYẾT. Hỏi đáp về biển đảo Việt Nam - Không ngừng khám 

phá cho người dân và thế hệ trẻ Việt Nam / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm và biên soạn. - 

H. : Dân trí, 2019. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ cùng bạn đọc khám phá những điều thú vị về phong cảnh, kỳ quan 

biển đảo, về sự giàu có tài nguyên mà tạo hoá thiên nhiên ban tặng cho biển đảo Việt Nam, 

cũng như lịch sử văn hoá biển đảo mà cha ông ta đã dày công gây dựng. Hy vọng, qua 

những lời hỏi đáp ngắn gọn và dễ hiểu, bạn đọc sẽ hiểu biết hơn về biển đảo Việt Nam, từ 

đó thêm yêu và tự hào về tổ quốc mình. 

+ Môn loại: 320.109597 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 56316 

- Phòng Mượn: MA 20717-20718 
 

20/. PHAN THỊ ÁNH TUYẾT. 54 câu hỏi - đáp về các huyện đảo Việt Nam / Phan 

Thị Ánh Tuyết sưu tầm và biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 194tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ cùng bạn đọc khám phá những điều thú vị, những nét đặc trưng về 

cảnh quan, văn hoá, đặc sản...của các huyện đảo Việt Nam. Hy vọng, qua những lời hỏi 

đáp ngắn gọn và dễ hiểu, bạn đọc sẽ hiểu biết hơn về biển đảo Việt Nam, từ đó thêm yêu 

và tự hào về tổ quốc mình. 

+ Môn loại: 320.109597 / N114M 

- Phòng Đọc: DV 56317 

- Phòng Mượn: MA 20719-20720 

 

21/. LƯƠNG TRỌNG THÀNH. Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc 

ở cơ sở / Lương Trọng Thành, Nguyễn Ngọc Thắng, Mai Thị Viện chủ biên. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2018. - 192tr. : Bảng, sơ đồ; 21cm 

Tóm tắt: Trang bị những kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở 

như: Kỹ năng quản lý mục tiêu; kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch; quản lý thời gian; kỹ 

năng thu thập, xử lý thông tin; tổ chức và điều hành hội nghị, phối hợp trong công tác và 

các kỹ năng khác: kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, tổ chức phản biện xã hội.... 

+ Môn loại: 320.9597 / K600N 

- Phòng Mượn: MA 20674-20675 

330. KINH TẾ HỌC: 

22/. KROEBER, ARTHUR R.. Sự trỗi dậy của một cường quốc : Sách tham khảo / 

Kroeber, Arthur R.; Đào Thị Hồng Hạnh, Nguyên Vương Tuấn,... dịch; Phạm Sỹ Thành 

hiệu đính. - H. : Hồng Đức, 2019. - 440tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan nền kinh tế Trung Quốc, nông nghiệp, đất đai và nền kinh tế 

nông thôn; hệ thống doanh nghiệp; hệ thống tài chính; năng lượng và môi trường; cơ cấu  
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nhân khẩu và thị trường lao động,... 

+ Môn loại: 330.951 / S550TR 

- Phòng Đọc: DL 17620 

- Phòng Mượn: MA 20749 
 

23/. LÊ MINH. Những cú nhảy nghề nghiệp : Ký sự chân dung của Lê Minh / Lê 

Minh. - H. : Phụ nữ, 2019. - 2 tập; 21cm 

Tên thật của tác giả : Trương Lê Na 

T.1 : Đam mê có thể giết bạn như thế nào?. - 263tr. 

Tóm tắt: Sách tập trung vào câu chuyện làm thế nào để một người nhận diện niềm 

đam mê của họ, hiểu đúng về bản chất của đam mê để có đủ dũng khí theo đuổi nó. 

+ Môn loại: 331.702 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 56320 

- Phòng Mượn: MA 20723-20724 
 

24/. LÊ MINH. Những cú nhảy nghề nghiệp : Ký sự chân dung của Lê Minh / Lê 

Minh. - H. : Phụ nữ, 2019. - 2 tập; 21cm 

Tên thật của tác giả : Trương Lê Na 

T.2 : Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình. - 412tr. 

Tóm tắt: Sách tập trung vào câu chuyện định vị nghề nghiệp của mỗi người, lý giải 

khoa học về hiện tượng chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình định vị nghề nghiệp. 

+ Môn loại: 331.702 / NH556C 

- Phòng Đọc: DV 56321 

- Phòng Mượn: MA 20725-20726 
 

25/. NGUYỄN VĂN CÔNG. Tăng trưởng bao trùm trong khu vực doanh nghiệp ở 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Công chủ biên; Phạm Thế Anh, Hồ Đình 

Bảo.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 388tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tăng trưởng bao trùm. Thực trạng tăng trưởng 

bao trùm ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng bào trùm trong khu vực 

doanh nghiêp. Định hướng và giải pháp nhằm phát triển mô hình tăng trưởng bao trùm của 

đất nước. 

+ Môn loại: 338.709597 / T116TR 

- Phòng Mượn: MA 20657-20658 
 

26/. HOONTRAKUL, P.. Châu Á chuyển mình : Sách tham khảo / Biên soạn: 

P.Hoontrakul, C. Balding, R. Marwah ; Vũ Anh Đức dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2018. - 431tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The global rise of Asian transformation 

Tóm tắt: Sự chuyển dịch cho một thế kỷ châu Á - những lựa chọn và thách thức. 

Động lực kinh tế và những áp lực chính đang dần hình thành ở châu Á. Đời sống sau chính 

sách nới lỏng định lượng. Con đường nhanh nhất đến khu vực hoá và toàn cầu hoá... 

+ Môn loại: 338.95 / CH125A 

- Phòng Mượn: MA 20775-20776 
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340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

27/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. : Lao động, 2018. - 457tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người; pháp luật và thực tiễn vận hành cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người tại một số quốc gia trên thế giới; thực trạng, phương hướng và các giải pháp hoàn 

thiện cơ chế thực hiện điều ước quốc tế... 

+ Môn loại: 341.4 / C460CH 

- Phòng Đọc: DV 56139 

- Phòng Mượn: MA 20669-20670 
 

28/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong 

điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách tham khảo / 

Nguyễn Minh Đoan chủ biên, Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 

351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của 

các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà 

nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế 

pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 342.597 / C460CH 

- Phòng Mượn: MA 20659-20660 

 

29/. Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 

2019. - 417tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tố tụng hành chính với những qui định chung và 

qui định cụ thể về thẩm quyền của toà án, cơ quan, người tiến hành tố tụng, tham gia tố 

tụng, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chứng minh và chứng cứ, cấp, tống đạt, thông báo 

văn bản tố tụng, khởi kiện, thụ lý vụ án, xét xử, sơ thẩm và các thủ tục giải quyết. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 56140 

- Phòng Mượn: MA 20671-20672 
 

30/. Luật bảo vệ bí mật nhà nước / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 

2019. - 53tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm những quy định 

chung và quy định cụ thể về phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật nhà nước, hoạt 

động bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước cùng các điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504B 

- Phòng Đọc: DV 56349 

- Phòng Mượn: MA 20830-20831 
 

31/. ĐINH VĂN MINH. Pháp luật về tố cáo thẩm quyền, trình tự giải quyết / Đinh 

Văn Minh. - H. : Lao động, 2018. - 269tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tố cáo và pháp luật về tố cáo; các vấn đề 

tố cáo và việc giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật hiện hành; các quy định về 

bảo vệ, khen thưởng người tố cáo. Giới thiệu nội dung Luật Tố cáo gồm: Những quy định 

chung và những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, 

người giải quyết tố cáo... 

+ Môn loại: 342.597 / PH109L 

- Phòng Mượn: MA 20848-20849 
 

32/. Luật Quốc phòng. - H. : Lao động, 2018. - 50tr.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Quốc phòng với những quy định chung và quy 

định cụ thể về hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp 

về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc 

phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng và các điều khoản thi 

hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 56352 

- Phòng Mượn: MA 20836-20837 
 

33/. Luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc Sưu tầm, 

giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 203tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật ngân sách nhà nước bao gồm những quy định 

chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và trách 

nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân về ngân sách nhà nước; quy định về nguồn thu và 

nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp, lập dự toán và chấp hành ngân sách; kế toán, kiểm 

toán và quyết toán ngân sách nhà nước... 

+ Môn loại: 343.597 / L504NG 

- Phòng Đọc: DV 56353 

- Phòng Mượn: MA 20838-20839 
 

34/. Luật quản lý nợ công : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018. - H. : Lao động, 

2018. - 70tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền 

hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; chỉ tiêu an toàn 

nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm, kế 

hoạch vay, trả nợ công hằng năm; quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ của 

chính phủ... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Đọc: DV 56351 

- Phòng Mượn: MA 20834-20835 
 

35/. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và văn bản hướng dẫn thi hành / Lê Thị 

Hồng Nga, Lương Ngọc Thuỷ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2019. - 311tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm các quy 

định chung và các quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ 
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chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.59707 / L504B 

- Phòng Mượn: MA 20818-20819 
 

36/. Luật thuỷ sản : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. - H. : Lao động, 2018. 

- 135tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể của Luật thuỷ sản như: 

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; nuôi trồng thuỷ sản; khai thác thuỷ sản; quản lý 

tàu cá, tàu công vụ thuỷ sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; kiểm ngư... và 

các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504TH 

- Phòng Đọc: DV 56350 

- Phòng Mượn: MA 20832-20833 
 

37/. PHẠM THỊ NGỌC DUNG. Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô 

thị ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Ngọc Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 203tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đô 

thị và nêu thực trạng, phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp 

luật bảo vệ môi trường đô thị ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 344.59704 / T450CH 

- Phòng Đọc: DV 56134 

- Phòng Mượn: MA 20655-20656 
 

38/. Luật Công an nhân dân. - H. : Lao động, 2019. - 65tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Công an nhân dân gồm những quy định chung và 

quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức của 

công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; đảo đảm hoạt động và 

chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; khen thưởng, xử lý vi phạm cùng các điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 56346 

- Phòng Mượn: MA 20824-20825 
 

39/. Luật cảnh sát biển Việt Nam. - H. : Lao động, 2019. - 39tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Cảnh sát biển Việt Nam với những quy định chung 

và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động, tổ chức, chế độ, chính sách của 

cảnh sát biển Việt Nam, sự phối hợp hoạt động giữa cảnh sát biển Việt Nam với cơ quan, 

lực lượng chức năng và về quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển Việt Nam cùng các điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 56344 

- Phòng Mượn: MA 20820-20821 
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40/. Luật Chăn nuôi. - H. : Lao động, 2019. - 98tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Chăn nuôi gồm những quy định chung và quy định 

cụ thể về giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, 

xử lý chất thải chăn nuôi, chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi, chế 

biến thị trường sản phẩm và quản lý nhà nước về chăn nuôi cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504CH 

- Phòng Mượn: MA 20842-20843 
 

41/. Luật tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc sưu tầm, 

giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 213tr. : Bảng; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm: Những quy định 

chung và các quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, 

tổ chức tôn giáo, tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo... đồng thời giới thiệu các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

+ Môn loại: 344.59709 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 56355 

- Phòng Mượn: MA 20846-20847 
 

42/. ĐINH VĂN MINH. Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung cơ bản của 

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 / Đinh Văn Minh. - H. : Lao động, 2019. - 379tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề về tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng; 

sự hình thành và phát triển của luật pháp về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Giới 

thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

+ Môn loại: 345.09597 / M458S 

- Phòng Đọc: DV 56141 

- Phòng Mượn: MA 20673 
 

43/. Luật đặc xá. - H. : Lao động, 2019. - 49tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Đặc xá với những quy định chung và quy định cụ 

thể về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, đặc xá trong trường hợp 

đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan và tổ chức trong việc thực hiện đặc xá, vấn đề khiếu nại, 

tố cáo trong điều kiện đặc xá cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / L504Đ 

- Phòng Đọc: DV 56347 

- Phòng Mượn: MA 20826-20827 
 

44/. Luật lâm nghiệp : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019. - H. : Lao động, 2018. - 

115tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những quy định cụ thể về quy hoạch 

lâm nghiệp; quản lí, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; dịch vụ môi trường rừng; chế biến 

và thương mại lâm sản; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; định giá rừng, đầu tư, tài chính 

trong lâm nghiệp; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; quản lý nhà nước 

về lâm nghiệp, kiểm lâm và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59704 / L504L 
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- Phòng Đọc: DV 56345 

- Phòng Mượn: MA 20822-20823 
 

45/. Luật các tổ chức tín dụng : Được sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Lao động, 

2018. - 191tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật các tổ chức tín dụng với những qui định chung và 

qui định cụ thể về giấy phép, tổ chức, quản trị, điều hành của tổ chức tín dụng; hoạt động 

của tổ chức tín dụng; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài khác có hoạt động ngân hàng... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504C 

- Phòng Đọc: DV 56354 

- Phòng Mượn: MA 20844-20845 
 

46/. Luật luật sư / Minh Ngọc sưu tầm, giới thiệu. - H. : Lao động, 2018. - 102tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật luật sư năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 

2012 với những qui định chung và qui định cụ thể về luật sư; hành nghề luật sư; tổ chức 

hành nghề luật sư; thù lao và chi phí; tiền lương theo hợp đồng lao động; quản lý, xử lý vi 

phạm, giải quyết tranh chấp nghề luật sư... và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504L 

- Phòng Đọc: DV 56348 

- Phòng Mượn: MA 20828-20829 

 

47/. Luật tố cáo. - H. : Lao động, 2018. - 71tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tố cáo với những qui định chung và qui định cụ 

thể về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; giải 

quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; 

trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo... Khen thưởng 

và xử lí vi phạm. 

+ Môn loại: 347.597 / L504T 

- Phòng Mượn: MA 20840-20841 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

48/. DƯƠNG XUÂN ĐỐNG. Chiến thắng - Biểu tượng của văn hoá quân sự Việt 

Nam / Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 323tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong mấy ngàn năm 

đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Qua đó thể hiện nghệ thuật quân sự và phương 

pháp tác chiến điêu luyện trong từng cuộc chiến. 

+ Môn loại: 355.009597 / CH305TH 

- Phòng Đọc: DV 56133 

- Phòng Mượn: MA 20653-20654 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

49/. MORRIS, VIRGINIA. Cẩm nang chăm sóc cha mẹ già / Virginia Morris; Thanh  
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Mai dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 518tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to care for aging parents 

Tóm tắt: Quyển sách kết hợp các kinh nghiệm cá nhân với ý kiến chuyên gia về chăm 

sóc sức khoẻ với các chủ đề rất thực tiến như chăm sóc tại gia, tài chính, pháp lý, y tế, xử 

lý chuyện hậu sự, xung đột giữa các thành viên trong gia đình và những nhu cầu về tinh 

thần,... 

+ Môn loại: 362.82 / C120N 

- Phòng Đọc: DL 17664 

- Phòng Mượn: ME 7317-7318 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
50/. Hướng dẫn học tập bản tổng quát : Sách tham khảo / Nguyễn Quốc Vương dịch. 

- H. : Phụ nữ, 2019. - 113tr.; 21cm 

ĐTTS ghi : Bộ Giáo dục Nhật Bản năm Showa 22 (1947) 

Tóm tắt: Cuốn sách với tư cách là lý luận chung, đưa ra mục tiêu giáo dục nào cần 

tư duy trong tình hình xã hội hiện tại. Tiếp đó đưa ra quá trình giáo dục mới đồng thời 

trình bày khái quát về sự phát triển của đời sống học sinh, phương pháp hướng dẫn và 

phương pháp kiểm tra khảo sát kết quả hướng dẫn. 

+ Môn loại: 370.11 / H561D 

- Phòng Đọc: DV 56323 

- Phòng Mượn: MA 20729-20730 
 

380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT: 

51/. ĐƯỜNG NHẤT THẦN. Miniso - Cuộc cách mạng bán lẻ toàn cầu : Miniso 3 

năm 50 tỉ, Bí mật đằng sau sự phát triển mạnh mẽ đi ngược lại xu thế / Đường Nhất Thần; 

Mạc Phong dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 498tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp những ai muốn tìm hiểu về nguồn gốc của Miniso, mà nó là sự 

thấu lược về sự vận động của hàng hoá, người tiêu dùng và thị trường hiện nay. 

+ Môn loại: 381.0951 / M311C 

- Phòng Đọc: DV 56314 

- Phòng Mượn: MA 20713-20714 
 

52/. BUTTON, TARA. Tiêu dùng tối giản : Đẹp, bền và bớt rác / Tara Button; Song 

Thu dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 387tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A life less throwaway 

Tóm tắt: Bằng những cách tiếp cận mới, cuốn sách lay động người đọc về việc mua 

sắm vô độ. Không chỉ là những bí mật để quản trị cuộc sống, tác giả đi sâu vào bản chất 

của hàng hoá và những mưu mẹo mà các doanh nghiệp sử dụng để bắt người tiêu dùng dốc 

cạn thu nhập. 

+ Môn loại: 381.3 / T309D 

- Phòng Đọc: DV 56144 

- Phòng Mượn: MA 20680-20681 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

53/. Bí quyết luyện thi IELTS = IELTS essential guide : Bao gồm các đề thi mẫu, đáp 

án và diễn giải... / British Council biên dịch. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2019. - 494tr. : 

Bảng; 30cm. - 1 CD 
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Tóm tắt: Giới thiệu các kĩ thuật làm bài thi IELTS, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất. 

+ Môn loại: 428.0076 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 17721 

- Phòng Mượn: MB 7272 
 

54/. GROSSLIGHT, JUSTIN. Bứt phá điểm số SSAT / ISEE / Justin Grosslight.- H.: 

Phụ nữ, 2018. - 332tr.; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: Vocabulary workout 

Tóm tắt: Sách gồm 180 bài học chiến lược hỗ trợ thí sinh học từ, sau đó thực hành 

ngay trong bài tập. Đồng thời, lý giải ở góc độ học thuật những gốc từ, thuật ngữ tiếng 

Anh, kèm theo bảng đố từ. 

+ Môn loại: 428.2 / B565PH 

- Phòng Đọc: DL 17720 
 

55/. GROSSLIGHT, JUSTIN. Bứt phá từ vựng tiếng Anh học thuật với 1101+ từ 

vựng thiết yếu / Justin Grosslight. - H. : Phụ nữ, 2018. - 407tr.; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: Vocabulary Quest 

Tóm tắt: Sách gồm 1101+ từ vựng xuất hiện trong tiếng Anh học thuật và nâng cao, 

đặc biệt là trong các kì thi đầu vào bậc đại học. Đây cũng là tài liệu phù hợp cho học sinh 

THPT muốn cải thiện điểm số SAT hoặc ACT. 

+ Môn loại: 428.2 / B565PH 

- Phòng Đọc: DL 17719 
 

56/. Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công / Vương Huệ Linh, 

Chu Hồng, Triệu Lượng...Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Huệ. - H. : Dân trí, 2018. - 3 tập; 

30cm 

T.3. - 235tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 4 kỹ năng: Nghe, nói , đọc, viết. Khi đã nắm vững 4 kỹ năng trên 

bạn có thể vận dụng tiếng Hán để giao tiếp cơ bản trong các tình huống thường ngày liên 

quan đến thương mại, ngoại thương. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MB 7270-7271 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

57/. GROSSLIGHT, JUSTIN. Bứt phá điểm số Sat 2 với 626 bài toán khó / Justin 

Grosslight. - H. : Phụ nữ, 2018. - 246tr.; 30cm 

Tên sách tiếng Anh: Question marathon 

Tóm tắt: Sách gồm 626 bài toán luyện thi dành cho trung học phổ thông sẽ tham gia 

kì thi SAT Mathematics Level 2 Subject Test, nhằm ứng tuyển vào nhóm các trường kỹ 

thuật (cao đẳng và đại học) tại Mỹ. 

+ Môn loại: 510.076 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 5690 
 

58/. HUỲNH VĂN ÚT. Phương pháp giải toán chuyên đề Hoá phi kim / Huỳnh Văn  
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Út. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 174tr.; 24cm 

+ Môn loại: 546.076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 5676-5677 

 

59/. Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, đảo Việt Nam / Phan Thị Ánh Tuyết 

sưu tầm biên soạn. - H. : Dân trí, 2019. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là cẩm nang cần thiết giúp mọi công dân Việt Nam có thêm sự hiểu 

biết về biển, đảo quê hương, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường biển đảo đối 

với sự sống trên trái đất, từ đó có những việc làm, hành động thân thiện để bảo vệ, giữ gìn 

môi trường, sinh thái biển, đảo. 

+ Môn loại: 551.46 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 56318 

- Phòng Mượn: MC 5674-5675 
 

60/. VOIGT, EMILY. Con rồng trong bể kính : Câu chuyện có thật về quyền lực, nỗi 

ám ảnh và loài cá đáng thèm muốn nhất / Emily Voigt; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 

343tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách kể lại những câu chuyện có thật về nỗi ám ảnh, sự hoang tưởng, 

và những tên tội phạm liên quan đến loài cá không giống bất kỳ loài vật nào khác : Cá 

rồng. 

+ Môn loại: 597.176 / C430R 

- Phòng Đọc: DL 17657 

- Phòng Mượn: MC 5678 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
61/. KYUNGSUN LEE. Hãy nở đi, bông hoa của tôi : Mọi điều bạn gái cần biết về 

tuổi dậy thì / Kyungsun Lee; Lê Thị Thu Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 223tr. : Hình 

vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Time blossom 

Tóm tắt: Tìm hiểu những thay đổi của cơ thể cũng như tâm sinh lý khi đến tuổi dậy 

thì và hướng tới việc trở thành người phụ nữ hạnh phúc, bao gồm những điều cần thiết 

như: Yêu bản thân trước hết, tận hưởng những đổi thay, trở thành người phụ nữ sáng suốt 

và gợi ý những con đường kiếm tìm hạnh phúc. 

+ Môn loại: 612.6 / H112N 

- Phòng Đọc: DV 56340 

- Phòng Mượn: ME 7313-7314 

 

62/. AYA MURAYAMA. Bạn là những gì bạn ăn 6 tháng trước / Aya Murayama; 

Hoàng Minh Thu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 182tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tên sách tiếng Nhật: Anata wa hantoshimae ni tabeta mono de dekiteiru 

Tóm tắt: Chia sẻ kiến thức và những phương pháp về dinh dưỡng và chế độ ăn phù 

hợp để có cuộc sống khoẻ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần như: Phân biệt cảm giác thèm 

ăn chính xác hay cảm giác thèm ăn sai lầm, thèm ăn nhờ vận động; chế độ ăn uống chuẩn 

mực; những người có thể, những người không thể làm bạn với ăn uống; thực hành nấu ăn 

theo phong cách Nhật Bản. 

+ Môn loại: 613.2 / B105L 
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- Phòng Đọc: DV 56334 

- Phòng Mượn: ME 7311-7312 
 

63/. WOO WOO YANG. 1, 2, 3, 5 bữa: Nói tóm lại ăn thế nào là tốt? / Woo Woo 

Yang; Nguyệt Minh dịch; Thuha Lim hiệu đính. - H. : Thế giới, 2019. - 291tr. : Bảng; 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: Empty stomach and abstemious diet 

Tóm tắt: Chế độ ăn uống. 

+ Môn loại: 613.2 / M458H 

- Phòng Đọc: DV 56329 

- Phòng Mượn: ME 7305-7306 
 

64/. NGUYỄN THỊ THU HẬU. Chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ từ 6 tháng đến 

10 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hậu. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2017. - 170tr. : Ảnh, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ; 

giá trị của các chất dinh dưỡng và các loại thực phẩm; cách kết hợp đồ ăn uống giàu dinh 

dưỡng và đa dạng để trẻ có thể chất khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật; cách tổ chức bữa 

ăn hợp lí, khoa học cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi. 

+ Môn loại: 613.2 / CH250Đ 

- Phòng Đọc: DL 17670 

- Phòng Mượn: ME 7328-7329 

 

65/. THOMPSON, SUSAN PEIRCE. Từ XXL đến XXS : Bí quyết để thon thả, thư 

thái và thảnh thơi / Susan Peirce Thompson; Trần Đình Huấn dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 

407tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Bright line eating 

Tóm tắt: Sách viết về chương trình Ble - chương trình giảm cân hiệu quả nhất trên 

thế giới. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là một phương pháp ăn uống, mà đó là một trào 

lưu, là một thông điệp lớn. 

+ Môn loại: 613.2 / T550X 

- Phòng Đọc: DV 56208 

- Phòng Mượn: ME 7295-7296 
 

66/. PARK SEO HEE. Yoga cho bà bầu : 30 phút mỗi ngày con khoẻ mạnh, mẹ dáng 

thon / Park Seo Hee, Sophia; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 185tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn các bài tập Yoga rất tốt cho sự phát triển của thai nhi và 

cho sức khoẻ, vóc dáng của người mẹ; chuẩn bị thể lực cho quá trình vượt cạn. Chỉ cần 

tập luyện mỗi ngày 30 phút, bạn sẽ trải qua quá trình mang thai một cách nhẹ nhàng, khoẻ 

mạnh và sớm lấy lại được vóc dáng sau sinh. 

+ Môn loại: 613.7 / Y427CH 

- Phòng Đọc: DL 17675 

- Phòng Mượn: ME 7336-7337 
 

67/. LÊ THỊ PHƯƠNG NGA. Đưa con trở lại thiên đường / Lê Thị Phương Nga. - In  
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lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2019. - 251tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Kể về câu chuyện cảm động của người mẹ đã trải qua quá nhiều đau khổ 

và bức xúc trước việc cứu chữa cho con mình khi mắc phải căn bệnh tự kỉ - một thử thách 

lớn lao đối với tình mẫu tử mà người mẹ bắt buộc phải vượt qua. 

+ Môn loại: 616.85 / Đ551C 

- Phòng Đọc: DV 56333 

- Phòng Mượn: ME 7309-7310 
 

68/. LÊ THỊ THU HÀ. Để có một thai kỳ tốt nhất : Bạn không nên bỏ qua bất kỳ 

thông tin nào trong cuốn sách này / Lê Thị Thu Hà. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 

130tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cần thiết giúp phụ nữ chuẩn bị, chăm sóc trước và 

trong khi mang thai như: Độ tuổi và sức khoẻ, tiêm phòng, xét nghiệm, điều trị bệnh trước 

khi mang thai, phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, dinh dưỡng,... 

+ Môn loại: 618.2 / Đ250C 

- Phòng Đọc: DL 17669 

- Phòng Mượn: ME 7326-7327 

620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN: 

69/. ĐẶNG PHƯỚC VINH. Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển PIC : Dùng cho sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật / Đặng Phước Vinh chủ biên, Võ Như Thành. - 

H. : Xây dựng, 2019. - 289tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về chip vi xử lý và vi điều khiển; cấu trúc phần cứng của 

PIC16F877A; cách sử dụng các ký hiệu của lưu đồ thuật toán, các phép toán số học, các 

cấu trúc điều kiện, chỉ thị tiền xử lý cũng như hàm xử lý xuất nhập; các bộ định thời và 

hoạt động ngắt trong vi điều khiển PIC.... 

+ Môn loại: 629.8 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 17709 

- Phòng Mượn: MD 9188-9189 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

70/. DORNFEST, ASHA. Parent hacks - 134 mẹo thông minh dành cho gia đình bạn 

= Parent hacks: 134 genius shortcuts for life with kids / Asha Dornfest; Minh hoạ: 

Craghton Berman; Trịnh Hồng Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 268tr.; 18cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 134 mẹo vặt trong mang thai và các giai đoạn sau sinh; mẹo vặt 

về cách sắp xếp thời gian và không gian; mẹo để chọn mua, chế biến và bảo quản thực 

phẩm; mua, sử dụng và bảo dưỡng đồ gia dụng; cách chọn mua trang phục; vệ sinh gia 

đình; phòng và chữa các bệnh thường gặp và bí quyết chăm sóc sắc đẹp... 

+ Môn loại: 640 / M458TR 

- Phòng Mượn: MD 9194-9195 
 

71/. NGUYỄN MINH THƯ. Cùng con vào bếp : Cách tốt nhất giúp trẻ học kỹ năng 

sống / Nguyễn Minh Thư. - H. : Phụ nữ, 2019. - 115tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách chia sẻ với các bậc phụ huynh về những lợi ích khi trẻ cùng 

vào bếp, đồng thời gợi ý một số món ăn đơn giản để cùng trẻ thực hiện mỗi khi có điều 

kiện. 

+ Môn loại: 641.7 / C513C 
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- Phòng Đọc: DV 56332 

- Phòng Mượn: MD 9171-9172 
 

72/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Kỹ thuật chế biến bún, mì, cháo, phở / Nguyễn 

Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 174tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến các món bún, mì, cháo, phở. 

+ Môn loại: 641.7 / K600TH 

- Phòng Mượn: MD 9163-9164 
 

73/. NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO. Món ăn thuần Việt: 60 món mặn / Nguyễn Thị 

Diệu Thảo. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 63tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chọn nguyên liệu và cách chế biến các món ăn mặn thuần Việt 

như: Tôm rang thịt ba rọi, tôm rim tỏi, chả lụa kho trứng, đậu hũ chiên ruốc tôm... 

+ Môn loại: 641.8 / M430Ă 

- Phòng Mượn: MD 9169-9170 
 

74/. ĐÌNH BÌNH. Ngọt ngào hương vị bánh mì : Bánh mì ngọt, bánh mì mặn. Bánh 

ngàn lớp các loại. Tart / Đình Bình, Đình Trung. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2018. - 139tr.: 

Ảnh màu, bảng; 24cm. - (Tủ sách Nữ công gia chánh. Kỹ thuật làm bánh ngọt ; T.3) 

Tóm tắt: Giới thiệu các công thức làm bánh mì từ đơn giản đến phức tạp như: Bánh 

mì nhân đậu đỏ, bánh cuộn sữa, bánh mì sữa, bánh cuộn lạp sườn, bánh ngàn lớp hoa quả... 

có kèm theo hình ảnh hướng dẫn. 

+ Môn loại: 641.8 / NG435NG 

- Phòng Đọc: DL 17663 

- Phòng Mượn: MD 9186-9187 
 

75/. Yummy yummy bánh ngon dễ làm / Catherine Atkinson, Rebecca Cilpin, Leonie 

Pratt, Fiona Watt ; Minh Vy dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 62tr. : Tranh màu; 18cm 

Tóm tắt: Giới thiệu công thức làm các loại kẹo, bánh và kem đơn giản như: Kẹo tim 

hạnh nhân, bánh táo, bánh cánh bướm, bánh dẻo anh đào, bánh muffin, bánh kem, kẹo... 

+ Môn loại: 641.8 / Y000Y 

- Phòng Mượn: MD 9192-9193 
 

76/. MINH THANH. Bánh tuyệt ngon không cần lò nướng! / Minh Thanh, Thanh 

Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2018. - 127tr. : Ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách chế biến một số loại bánh ngọt 

làm từ đế bánh có sắn, bánh hấp; những món bánh làm bằng lò vi sóng, làm bằng nồi cơm 

điện và làm bằng chảo không dính như: Tiramisu kiểu truyền thống, cheesecake trà xanh, 

bánh nho hấp, mousse chanh tươi, bánh cupcake hương chanh... 

+ Môn loại: 641.8 / B107T 

- Phòng Đọc: DL 17660 

- Phòng Mượn: MD 9181 
 

77/. ĐÌNH BÌNH. Cuốn sách cho người bắt đầu học làm bánh : Những kỹ năng làm 

bánh cơ bản. Các công thức cookies, muffin, cupcake, tart và các loại bánh khác / Đình 
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Bình, Đình Trung. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2018. - 123tr. : Ảnh, bảng; 24cm. - (Tủ 

sách Nữ công gia chánh. Kỹ thuật làm bánh ngọt ; T.1) 

Tóm tắt: Giới thiệu công thức làm các loại bánh đơn giản như cookies, muffin, 

cupcake, tart và các loại bánh khác có kèm theo hình hướng dẫn. 

+ Môn loại: 641.8 / C517S 

- Phòng Đọc: DL 17661 

- Phòng Mượn: MD 9182-9183 
 

78/. ĐÌNH BÌNH. Ngẫu hứng cùng cake : Chiffon, mousse, cheesecake, gateaux... / 

Đình Bình, Đình Trung. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2018. - 112tr. : Ảnh, bảng; 24cm. - 

(Tủ sách Nữ công gia chánh. Kỹ thuật làm bánh ngọt ; T.2) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng làm các loại bánh ngọt (cake) từ đơn giản đến 

nâng cao, có kèm theo hình hướng dẫn. 

+ Môn loại: 641.8 / NG125H 

- Phòng Đọc: DL 17662 

- Phòng Mượn: MD 9184-9185 

 

79/. JIMMY VINH. Thực đơn 3 món cho gia đình : Chế biến nhanh - ngon - tiện lợi/ 

Jimmy Vinh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 130tr., 16tr. ảnh màu : Hình vẽ; 21cm. - 

(Bếp tiết kiệm) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Vinh 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách thức chế biến 30 thực đơn với 3 món ăn 

được xây dựng cho 2-3 khẩu phần ăn, giúp bạn có nhiều lựa chọn món ăn cho bữa cơm gia 

đình. 

+ Môn loại: 642 / TH552Đ 

- Phòng Mượn: MD 9173-9174 
 

80/. Thực đơn 4 tuần cho gia đình hiện đại. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ, 2019. - 104tr.: 

Ảnh màu, bảng; 23cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Hướng dẫn nấu ăn Ezcooking class 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp và nguyên tắc xây dựng thực đơn 4 tuần cho bữa 

ăn gia đình và hướng dẫn chọn nguyên liệu, cùng cách làm cụ thể từng món. 

+ Môn loại: 642 / TH552Đ 

- Phòng Mượn: MD 9179-9180 
 

81/. JIMMY VINH. Thực đơn 4 món cho gia đình : Chế biến nhanh - ngon - tiện lợi/ 

Jimmy Vinh. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 154tr., 16tr. ảnh màu : Hình vẽ; 21cm. - 

(Bếp tiết kiệm) 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Vinh 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên liệu và cách thức chế biến 30 thực đơn với 4 món ăn 

được xây dựng cho 4 khẩu phần ăn; giúp bạn có nhiều lựa chọn món ăn cho bữa cơm gia 

đình. 

+ Môn loại: 642 / TH552Đ 

- Phòng Mượn: MD 9175-9176 
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82/. HIDEKO YAMASHITA. Tối giản : Sở hữu ít đi, hạnh phúc nhiều hơn / Hideko 

Yamashita ; Phạm Hưng Long dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 230tr. : Hình vẽ, bảng; 18cm 

Tóm tắt: Chia sẻ và tư vấn kỹ thuật, phương pháp dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc lộn xộn 

trong nhà, xử lý những rắc rối trong lòng, giúp chúng ta có thể nhận thức được bản thân, 

sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu để tâm trí luôn gọn gàng, ngăn nắp khiến cuộc 

sống dễ chịu hơn. 

+ Môn loại: 648 / T452GI 

- Phòng Đọc: DN 3187 

- Phòng Mượn: MD 9190-9191 

 

83/. BANDO MARIKO. Phẩm cách cha mẹ : 66 điều cha mẹ muốn dạy con cái / 

Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 286tr.; 

18cm 

Tóm tắt: Gồm các lời khuyên dành cho cha mẹ giáo dục con cái về sinh mệnh, phép 

tắc cư xử, nhân tính, sự tiếp xúc với trường học, giáo dục trẻ tuổi teen, cách tiếp cận thông 

tin, duy trì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái khi các con đã trưởng thành. 

+ Môn loại: 649 / PH120C 

- Phòng Đọc: DN 3185 

- Phòng Mượn: ME 7346-7347 
 

84/. MAKHOVSKAYA, OLGA. Yêu thương sai cách, con trách cả đời / Olga 

Makhovskaya; Phan Văn Từ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 275tr. : Tranh vẽ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: How to raise a life adapted child and keep calm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy trẻ: Tạo 

cho trẻ luôn cảm thấy được yêu thương, luôn có mối qua hệ ấm áp và tin cậy, bảo vệ trẻ 

khỏi nguy hiểm, nói chuyện với trẻ về những vấn đề phức tạp... 

+ Môn loại: 649 / Y606TH 

- Phòng Đọc: DV 56360 

- Phòng Mượn: ME 7342-7343 

 

85/. KHÁNH NGỌC. 100 bí quyết nuôi dạy con trai thành công / Khánh Ngọc biên 

soạn. - In lần thứ 7. - H. : Phụ nữ, 2018. - 295tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Nuôi dạy 

con. Quy tắc vàng nuôi dạy con) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển mang đặc trưng riêng của con trai về tâm 

sinh lý giúp các bậc cha mẹ biết cách chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục và hành xử với con 

trai mình phù hợp, khoa học; giúp con trai phát triển lành mạnh, khoẻ khoắn cả về thể chất 

lẫn tinh thần, trở thành một người đàn ông chân chính. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 17668 

- Phòng Mượn: ME 7324-7325 
 

86/. KUBOTA KAYOKO. Phương pháp nuôi dạy con trai : Kubota method - Phương 

pháp phát triển não bộ cho trẻ của giáo sư hàng đầu Nhật Bản về sinh lí học thần kinh / 

Kubota Kayoko, Kubota Kisou; Nguyễn Quốc Vương dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 180tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết của tác giả người Nhật, giúp các bậc cha mẹ 

trong việc nuôi dạy con trai một cách hiệu quả và khoa học theo các hoạt động của trẻ về: 

Vận động, sử dụng tay, mài sắc giác quan, dự đoán, tư duy, đời sống và nhịp điệu... Từ đó, 

giúp trẻ có thể chất khoẻ mạnh và phát triển toàn diện. 

+ Môn loại: 649 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DV 56330 

- Phòng Mượn: ME 7307-7308 
 

87/. KHÁNH NGỌC. 100 bí quyết nuôi dạy con gái thành công / Khánh Ngọc biên 

soạn. - In lần thứ 6. - H. : Phụ nữ, 2018. - 283tr. : Tranh vẽ; 24cm. - (Tủ sách Nuôi dạy 

con. Quy tắc vàng nuôi dạy con) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển mang đặc trưng riêng của con gái về tâm sinh 

lý giúp các bậc cha mẹ cách chăm sóc, nuôi nấng, giáo dục và hành xử với con gái mình 

phù hợp, khoa học; giúp con gái phát triển lành mạnh, khoẻ khoắn cả về thể chất lẫn tinh 

thần, trở thành một người phụ nữ thành công và hạnh phúc trong tương lai. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 17667 

- Phòng Mượn: ME 7322-7323 
 

88/. KIM HYOJIN. Nuôi con không dùng thuốc = Raising children without 

medication / Kim Hyojin; Phạm Hồng Nhung dịch. - H. : Lao động, 2018. - 226tr.; 23cm 

Tóm tắt: Cách nuôi dạy con tại nhà, thuận tự nhiên, chỉ dùng thuốc khi thực sự cần 

thiết và tránh dùng sai hay lạm dụng thuốc; xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ như: Bệnh 

dị ứng, sốt, cách sử dụng kháng sinh, cảm lạnh... 

+ Môn loại: 649 / N515C 

- Phòng Đọc: DL 17671 

- Phòng Mượn: ME 7330-7331 
 

89/. PHẠM HIỀN. Mặt trái của yêu thương : Cha mẹ Việt dạy con - Sai lầm và giác 

ngộ / Phạm Hiền. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2018. - 298tr.; 23cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giúp cha mẹ tương tác với con, giác ngộ tư duy dạy con và 

giúp cho những đứa con của chúng ta trở nên bản lĩnh, trách nhiệm hơn với những việc 

mình làm. Hướng dẫn cha mẹ những phương pháp tương tác với con để vừa có thể làm 

bạn cùng con, vừa tạo dựng cho con sự nguyên tắc và độc lập. 

+ Môn loại: 649 / M118TR 

- Phòng Đọc: DL 17602 

- Phòng Mượn: ME 7315-7316 
 

90/. PHAN THANH TÂM. Mẹ là bác sĩ / Phan Thanh Tâm. - H. : Phụ nữ, 2019. - 

287tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giúp các bà mẹ nắm được các kiến thức y tế cơ bản về nguyên nhân, 

triệu chứng cũng như cách sơ cứu, điều trị, chăm sóc và phòng ngừa với từng loại bệnh 

thường gặp ở trẻ. 

+ Môn loại: 649.8 / M200L 

- Phòng Đọc: DL 17674 
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- Phòng Mượn: ME 7334-7335 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
91/. NGUYỄN THÀNH NHÂN. Chạm đến thành công / Nguyễn Thành Nhân. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 317tr. : Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật được tác giả kể lại giúp các bạn học sinh, 

sinh viên và cả những người làm chính trị, doanh nhân có thêm những trải nghiệm, kiến 

thức và kỹ năng để vượt qua khó khăn, kiên trì với đam mê và biết cách điều chỉnh bản 

thân sao cho phù hợp với môi trường làm việc, học tập của mình. 

+ Môn loại: 650.1 / CH104Đ 

- Phòng Đọc: DV 56142 

- Phòng Mượn: MA 20676-20677 
 

92/. CHIẾN THẮNG. Làm sao để lập thân, lập nghiệp / Chiến Thắng biên soạn. - H. 

: Dân trí, 2019. - 259tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về bồi dưỡng sức khoẻ, tu luyện nhân cách, săn tìm 

kiến thức, một số phương pháp hữu hiệu học văn hoá, luyện trí thông minh, chọn nghề, 

học nghề, nghệ thuật tìm việc làm. 

+ Môn loại: 650.1 / L104S 

- Phòng Đọc: DV 56143 

- Phòng Mượn: MA 20678-20679 
 

93/. Nghệ thuật kinh doanh của người Do Thái / Minh Tân sưu tầm, biên dịch. - H. : 

Hồng Đức, 2018. - 375tr.; 21cm. - (Bí quyết thành công) 

Tóm tắt: Ngày nay, người Mỹ có một câu nói rất nổi tiếng rằng: "Tiền của nước Mỹ 

đặt trong túi của người Do Thái"... Với trí tuệ phi phàm của mình, người Do Thái đã thành 

công trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Cuốn sách này sẽ giúp 

các bạn hiểu hơn về một dân tộc đặc biệt trên thế giới này, tìm hiểu những kế sách kinh 

doanh của họ, lấy đó làm bài học và tài liệu tham khảo cho mình. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 56146 

- Phòng Mượn: MA 20684-20685 
 

94/. MASHIACH, ITAY. Xin việc là chuyện nhỏ : Để có được bất cứ công việc mà 

bạn muốn / Itay Mashiach ; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 114tr. : Hình 

vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, phương pháp, kinh nghiệm của chính tác giả và chỉ 

ra được những khó khăn các ứng viên đang gặp phải cũng như một số vấn đề trong quá 

trình tuyển dụng; giúp các ứng viên có được cái nhìn thực tế và bao quát về thị trường việc 

làm, có được sự chuẩn bị và đầu tư thật tốt để trúng tuyển vào vị trí công việc mà bạn 

mong muốn và có được thành công như mong đợi: Nộp hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn và thử 

việc... 

+ Môn loại: 650.14 / X311V 

- Phòng Đọc: DV 56322 

- Phòng Mượn: MA 20727-20728 
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95/. STONE, BRAD. Đế chế kỳ lân : Uber, Airbnb và cuộc chiến tạo lập thung lũng 

silicon mới / Brad Stone; Đoàn Trang dịch. - H. : Công thương, 2019. - 431tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The upstarts: Uber, Airbnb and the battle for the new silicon valey 

Tóm tắt: Ghi lại hành trình khởi nghiệp thành công nhanh chóng của 2 tập đoàn công 

nghệ Uber và Airbnb với những ý tưởng kinh doanh khác lạ ứng dụng công nghệ hiện đại. 

+ Môn loại: 658.1 / Đ250CH 

- Phòng Đọc: DL 17636 

- Phòng Mượn: MA 20774 
 

96/. TỐNG QUỐC ĐÀO. Hậu hắc học - Thuật quản người / Tống Quốc Đào; Thu 

Hường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 479tr.; 24cm 

Tóm tắt: Hậu hắc học là những quy tắc và trí tuệ của cuộc đời. Hậu hắc học thực 

chất là một loại nhận thức luận, có một cách nhìn nhận vấn đề, đòi hỏi người có chí lớn 

nhưng phải kín đáo, can đảm hơn người để tiến bước nào chắc bước đó, nó là mưu lược để 

giành lợi ích...Tất cả sẽ được vận dụng vào thuật quản người của lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.3 / H125H 

- Phòng Đọc: DL 17622 

- Phòng Mượn: MA 20752-20753 
 

97/. PHẠM NHUNG. Trí tuệ loài sói - Doanh nghiệp tạo dựng tập thể xuất sắc như 

thế nào? = Wolf team : Đoàn kết như sói, tạo dựng tập thể trên dưới một lòng, muôn người 

như một / Phạm Nhung. - H. : Dân trí, 2019. - 355tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, cụ thể như: 

Đặc điểm của những cá nhân ưu tú, nhóm có mục tiêu rõ ràng, khả năng nắm bắt tình hình, 

phân tích công việc, tính kỷ luật, sự hợp tác lẫn nhau, có tinh thần cống hiến hết mình và 

tinh thần trách nhiệm,... 

+ Môn loại: 658.4 / TR300T 

- Phòng Đọc: DL 17621 

- Phòng Mượn: MA 20750-20751 

 

98/. SANT, TOM. Thuật bán hàng đỉnh cao : Dale Carnergie, John Patterson, Elmer 

Wheeler và Joe Girard sẽ giúp bạn thành công trong lĩnh vực bán hàng / Tom Sant; Nguyễn 

Thị Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2018. - 397tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The giants of sale 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm bán hàng của một số nhà bán hàng tài 

năng như Dale Carnegie, John Patterson, Elmer Wheeler và Joe Girard giúp bạn thành 

công hơn trong lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 658.85 / TH504B 

- Phòng Đọc: DV 56131 

- Phòng Mượn: MA 20649-20650 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 

99/. THƯ ĐỖ. Mẹ và con vào bếp làm son / Thư Đỗ. - H. : Phụ nữ, 2018. - 115tr. : 

Ảnh màu; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số công thức, nguyên liệu giúp các mẹ hướng dẫn con cách 

tự làm mỹ phẩm từ nguyên liệu tự nhiên như: son dưỡng, gel nha đam, mặt nạ chocolate,  
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các sản phẩm kem dưỡng, dầu dưỡng và sữa dưỡng... 

+ Môn loại: 668 / M200V 

- Phòng Đọc: DV 56341 

- Phòng Mượn: MD 9177 

700. NGHỆ THUẬT: 
100/. STABLEY, BERTRAND MEYER. Audrey Hepburn - Nàng thơ của tôi / 

Bertrand Meyer Stabley; Yến Linh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 380tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tái hiện chân thực lại cuộc đời và sự nghiệp của một diễn viên nổi tiếng - 

Audrey Hepburn. Những cống hiến to lớn của bà cho điện ảnh và cho những hoạt động 

thiện nguyện khi là Đại sứ Thiện chí của UNICEF. 

+ Môn loại: 791.4302 / A111H 

- Phòng Đọc: DL 17688 

- Phòng Mượn: MG 9640 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 
101/. ZAID, YANIV. Kỹ năng thuyết phục và gây ảnh hưởng : Tất cả chúng ta đều 

có khả năng hùng biện trước đám đông và khả năng lãnh đạo! / Yaniv Zaid; Dương Hà 

Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua các ví dụ, tác giả chia sẻ những bí quyết, nguyên tắc, kỹ năng 

của nghệ thuật diễn thuyết trước đám đông để bài diễn thuyết trở nên sinh động và hấp dẫn 

hơn: Chuẩn bị diễn thuyết, lựa chọn "điểm xung đột", lựa chọn lập luận, kiểm soát thời 

gian, cách thu phục khán giả... 

+ Môn loại: 808.5 / K600N 

- Phòng Đọc: DV 56325 

- Phòng Mượn: MB 7214-7215 

810. VĂN HỌC MỸ: 

102/. BARKER, J.D.. 4MK : Tiểu thuyết trinh thám / J.D. Barker; Quách Cẩm 

Phương dịch. - H. : Văn học, 2019. - 502tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / B454M 

- Phòng Mượn: MN 11060-11061 

 

103/. SPIELMAN, LORI NELSON. Cô nàng độc thân & 10 thử thách của mẹ : Tiểu 

thuyết / Lori Nelson Spielman ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 407tr.; 

24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Life list 

+ Môn loại: 813 / C450N 

- Phòng Mượn: MN 11048-11049 
 

104/. WHITEHEAD, COLSON. Tuyến hoả xa ngầm : Tiểu thuyết / Colson 

Whitehead; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 350tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / T527H 

- Phòng Mượn: MN 11042-11043 

820. VĂN HỌC ANH: 

105/. DAVIS, BROOKE. Lạc mất & tìm lại = Lost & found / Brooke Davis; Dịch: 

Viết Linh, Thu Ngọc. - H. : Phụ nữ, 2018. - 358tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / L101M 
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- Phòng Mượn: MN 10946-10947 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

106/. GIÉBEL, KARINE. Bạo lực / Karine Giébel; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 547tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: De force 

+ Môn loại: 843 / B108L 

- Phòng Mượn: MN 11044-11045 

860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA: 

107/. REDONDO, DOLORES. Lễ vật kinh hoàng : Tiểu thuyết trinh thám / Dolores 

Redondo; Đinh Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 516tr.; 24cm. - (Bộ ba tiểu thuyết 

trinh thám về thung lũng Baztãn xứ Basque) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Ofrenda a la tormenta 

+ Môn loại: 863 / L250V 

- Phòng Mượn: MN 11040-11041 
 

108/. REDONDO, DOLORES. Mối bất hoà truyền kiếp : Tiểu thuyết trinh thám / 

Dolores Redondo ; Đinh Thanh Vân dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 552tr.; 24cm. - (Bộ ba tiểu 

thuyết trinh thám về thung lũng Baztãn xứ Basque) 

Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Legado en los huesos 

+ Môn loại: 863 / M452B 

- Phòng Mượn: MN 11046-11047 

891.7. VĂN HỌC NGA: 

109/. METLITSKAYA, MARIA. Vợ, người tình và quý ông hoàn hảo : Tiểu thuyết 

/ Maria Metlitskaya ; Phan Xuân Loan dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 263tr.; 21cm 

+ Môn loại: 891.73 / V460NG 

- Phòng Mượn: MN 10942-10943 
 

110/. SIENKIEWICZ, HENRYK. Ở xứ vàng : Tác giả đoạt giải Nobel Văn học 1905 

/ Henryk Sienkiewicz; Lê Bá Thự dịch, giới thiệu. - H. : Phụ nữ, 2018. - 261tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkiewicz 

+ Môn loại: 891.8 / Ơ460X 

- Phòng Mượn: MN 10948-10949 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 
111/. ĐỚI NHẬT CƯỜNG. Bạn đẹp nói gì mà chẳng đúng / Đới Nhật Cường; Celia 

Nguyễn dịch. - H. : Văn học, 2019. - 374tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / B105Đ 

- Phòng Mượn: MN 10923-10924 
 

112/. ĐỚI QUÂN. Chúng ta đều sợ tổn thương / Đới Quân; Mai Dung dịch. - H. : 

Thanh niên, 2019. - 229tr.; 19cm. - (Góc nhỏ đón nắng) 

+ Môn loại: 895.1 / CH513T 

- Phòng Mượn: MN 11075-11076 
 

113/. ĐIỀN NHĨ. Lập bia Trường Thọ : Tuyển tập truyện vừa / Điền Nhĩ; Nguyên 

Trần dịch. - H. : Văn học, 2018. - 482tr.; 21cm 
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Tên thật tác giả: Điền Vĩnh 

+ Môn loại: 895.1 / L123B 

- Phòng Mượn: MN 10913 

 

114/. TẰNG KHẢI. Mong bạn trải qua giông bão, quay về vẫn là thiếu niên / Tằng 

Khải; Phương Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 343tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / M431B 

- Phòng Mượn: MN 11030-11031 
 

115/. LÝ ƯỚC NHIỆT. Tôi là kẻ ác : Tiểu thuyết / Lý Ước Nhiệt; Minh Thương dịch. 

- H. : Lao động, 2019. - 343tr.; 21cm. - (Tủ sách Văn học Trung Quốc) 

Tên thật tác giả: Ngô Tiểu Cương 

+ Môn loại: 895.1 / T452L 

- Phòng Mượn: MN 10922 
 

116/. SƠN ĐÌNH DẠ YẾN. Tôi muốn sưởi ấm thế giới có em / Sơn Đình Dạ Yến; 

Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 343tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: 我想温暖这个有你的世界 

+ Môn loại: 895.1 / T452M 

- Phòng Mượn: MN 11026-11027 
 

117/. NAM TIỂU ĐIỂM. Bao giờ anh mới cưa đổ được em? : Truyện ngắn / Nam 

Tiểu Điểm; Lulutaby dịch. - H. : Văn học, 2019. - 398tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / B108GI 

- Phòng Mượn: MN 10914-10915 
 

118/. SOA Y. Mong em thật hung dữ, cũng hãy thật dịu dàng : Tản văn / Soa Y; 

Lulutaby Phan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 360tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung:愿你特别 凶狠也特别温柔 

+ Môn loại: 895.1 / M431E 

- Phòng Mượn: MN 10918-10919 
 

119/. LƯ TƯ HẠO. Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ / Lư Tư Hạo; Minh Phương 

dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 325tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / D104M 

- Phòng Đọc: DV 56301 

- Phòng Mượn: MN 10920-10921 
 

120/. MENG QI QI. Thế giới này chỉ em được bắt nạt anh / Meng Qi Qi ; Celia 

Nguyễn dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2018. - 357tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Trung: Quan shi jie zhi wo ke yi qi fu ni 

+ Môn loại: 895.1 / TH250GI 

- Phòng Mượn: MN 10916-10917 

895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN: 
121/. RUI KODEMARI. Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ : Tiểu thuyết / Rui  
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Kodemari; Vương Hải Yến dịch. - H. : Văn học, 2019. - 246tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / N462B 

- Phòng Mượn: MN 10925-10926 

 

122/. YASUSHI KITAGAWA. Chúng ta sẽ còn gặp lại : Tiểu thuyết / Yasushi 

Kitagawa ; Khánh Nguyễn dịch. - H. : Văn học, 2018. - 191tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.6 / CH513T 

- Phòng Mượn: MN 11071-11072 
 

123/. MITSUKI NAGASU. Điệu nhảy của Shokupan : Tiểu thuyết / Mitsuki Nagasu; 

Vương Hải Yến dịch. - H. : Văn học, 2018. - 221tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.6 / Đ309NH 

- Phòng Mượn: MN 11028-11029 

895.7. VĂN HỌC TRIỀU TIÊN: 
124/. KIM JUNG MI. Cảm ơn tất cả : Tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên / Kim 

Jung Mi ; Dương Thanh Hoài dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 359tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 모두 깜언 

+ Môn loại: 895.7 / C104-Ơ 

- Phòng Đọc: DV 56304 

- Phòng Mượn: MN 10944-10945 
 

125/. GEULBAEWOO. Mọi khoảnh khắc đều là quý giá / Geulbaewoo; Sun Tzô 

dịch. - H. : Văn học, 2019. - 279tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 아무것도 아닌 지금은 없다 

+ Môn loại: 895.7 / M428KH 

- Phòng Mượn: MN 10927-10928 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

126/. CHU GIANG. Luận chiến văn chương / Chu Giang. - H. : Văn học, 2019. - 

21cm 

Q.5. - 487tr. 

+ Môn loại: 895.92209 / L502CH 

- Phòng Đọc: DV 56188 

- Phòng Mượn: MB 7207-7208 

 

127/. NGUYỄN TRÍ. Ăn bay : Tiểu thuyết / Nguyễn Trí. - H. : Phụ nữ, 2018. - 327tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Ă115B 

- Phòng Mượn: MV 21083-21084 
 

128/. NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG. Cỏ mã linh : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị 

Mai Phương. - H. : Phụ nữ, 2019. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C400M 

- Phòng Mượn: MV 21058-21059 
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129/. ĐẶNG LƯU SAN. Cung đường mê : Tập truyện ngắn / Đặng Lưu San. - H. : 

Phụ nữ, 2018. - 175tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C513Đ 

- Phòng Mượn: MV 21085-21086 
 

130/. TRẦN CHIẾN. Chín bỏ làm mười : Tiểu thuyết / Trần Chiến. - H. : Phụ nữ, 

2018. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH311B 

- Phòng Mượn: MV 21077-21078 

 

131/. NGUYỄN MỘT. Đất trời vần vũ : Tiểu thuyết / Nguyễn Một. - H. : Phụ nữ, 

2019. - 322tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124TR 

- Phòng Mượn: MV 21062-21063 
 

132/. VŨ NGỌC TIẾN. Kẻ sĩ thời loạn : Tiểu thuyết lịch sử / Vũ Ngọc Tiến. - H. : 

Phụ nữ, 2019. - 319tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K200S 

- Phòng Đọc: DL 17701 

- Phòng Mượn: MV 21101-21102 
 

133/. TỐNG NGỌC HÂN. Kiều mạch trắng : Tập truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - 

H. : Phụ nữ, 2018. - 205tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / K309M 

- Phòng Mượn: MV 21081-21082 
 

134/. NHI HEXE. Không có giờ hoàng đạo / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2019. - 165tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH455C 

- Phòng Mượn: MV 21089-21090 
 

135/. VÕ THỊ XUÂN HÀ. Không khóc ở Seoul : Tập truyện ngắn song ngữ Việt - 

Trung / Võ Thị Xuân Hà. - Hh. : Phụ nữ, 2019. - 276tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / KH455KH 

- Phòng Mượn: MV 21075-21076 

 

136/. NGUYỄN XUÂN KHÁNH. Mẫu Thượng ngàn : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân 

Khánh. - In lần thứ 8. - H. : Phụ nữ, 2018. - 756tr.; 24cm 

   Giải thưởng Hội Nhà văn HN 2006. Giải thưởng nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2017 

+ Môn loại: 895.92234 / M125TH 

- Phòng Đọc: DL 17702 

- Phòng Mượn: MV 21107 
 

137/. HỒ HUY SƠN. Một cảnh không có trên phim : Tập truyện ngắn / Hồ Huy Sơn. 

- H. : Phụ nữ, 2018. - 195tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / M458C 

- Phòng Mượn: MV 21060-21061 
 

138/. NGUYỄN NGỌC KÝ. Những tâm hồn dấu yêu : Truyện ký / Nguyễn Ngọc 

Ký. - H. : Phụ nữ, 2018. - 235tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556T 

- Phòng Đọc: DV 56300 

- Phòng Mượn: MV 21066-21067 
 

139/. NGỌC ANH. Tên cướp có nhiều vợ : Tập truyện ngắn / Ngọc Anh. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 143tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Đào Tấn Anh 

+ Môn loại: 895.92234 / T254C 

- Phòng Mượn: MV 21079-21080 
 

140/. TRƯỜNG AN. Thiên nhạc / Trường An. - H. : Phụ nữ, 2018. - 213tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305NH 

- Phòng Mượn: MV 21056-21057 
 

141/. KIỀU BÍCH HẬU. Vợ ảo = Smart wife : Tập truyện ngắn / Kiều Bích Hậu. - 

H. : Phụ nữ, 2019. - 194tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / V460A 

- Phòng Mượn: MV 21068-21069 
 

142/. ĐẶNG ANH ĐÀO. Hoài niệm và mộng du : Hồi kí / Đặng Anh Đào. - H. : Phụ 

nữ, 2019. - 234tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / H404N 

- Phòng Mượn: MV 21064-21065 
 

143/. NGUYỄN NHƯỢC PHÁP. Hoa một mùa : Toàn bộ các sáng tác thơ, truyện 

ngắn, kịch, và phê bình văn học bằng tiếng Pháp của Nguyễn Nhược Pháp / Nguyễn Nhược 

Pháp; Nguyễn Lân Bình biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 363tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92283209 / H401M 

- Phòng Đọc: DL 17700 

- Phòng Mượn: MB 7240-7241 

 

144/. CHAN. 500 ngày yêu anh đổ em bao nhiêu độ rồi? / Chan, Bowl ; Minh hoạ: 

Chan. - H. : Thế giới, 2019. - 168tr. : Tranh vẽ; 18cm 

+ Môn loại: 895.92284 / N114TR 

- Phòng Mượn: MV 21116 
 

145/. HẠ YÊN. Sống hiên ngang giữa thế gian : Tản văn / Hạ Yên. - H. : Văn học, 

2019. - 186tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / S455H 

- Phòng Mượn: MV 21047-21048 
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146/. DUY MỸ. Vòng quanh nỗi buồn / Duy Mỹ. - H. : Thế giới, 2019. - 189tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / V431QU 

- Phòng Mượn: MV 21093-21094 

 

147/. TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG. Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn : Ký sự nhân vật / 

Trương Điện Thắng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 335tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / B200Đ 

- Phòng Đọc: DV 56339 

- Phòng Mượn: MV 21095 

 

148/. PHAN THUÝ HÀ. Đừng kể tên tôi / Phan Thuý Hà. - In lần thứ 2. - H. : Phụ 

nữ, 2018. - 348tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện có thật về cuộc đời của những người lính đã chiến đấu, 

hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, đã được tái hiện lại qua ngòi bút chân thực của 

tác giả Phan Thuý Hà. 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ556K 

- Phòng Mượn: MV 21070-21071 
 

149/. NGUYỆT TÚ. Đường sáng trăng sao / Nguyệt Tú. - H. : Phụ nữ, 2018. - 526tr.: 

Ảnh; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyệt Tuệ 

+ Môn loại: 895.9228403 / Đ561S 

- Phòng Mượn: MV 21072-21074 
 

150/. HASU TRAN. Mumbai và những chuyến tàu đêm / Hasu Tran. - H. : Kim Đồng, 

2019. - 396tr. : Ảnh màu; 23cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành) 

Tóm tắt: Ghi chép lại những câu chuyện và trải nghiệm của tác giả trong hành trình 

du lịch qua những miền đất khác nhau của đất nước Ấn Độ: Từ phương Bắc về phương 

Nam, qua những vùng biển sâu, rừng nhiệt đới, sa mạc khô cằn... 

+ Môn loại: 895.92284 / M511V 

- Phòng Mượn: MV 21098 
 

151/. HOÀNG KHÁNH DUY. Cho ta đôi cánh trắng : Tạp văn / Hoàng Khánh Duy. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 191tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH400T 

- Phòng Mượn: MV 21114-21115 
 

152/. VIỆT. Cho tôi biến mất một ngày / Việt. - H. : Văn học, 2019. - 229tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH400T 

- Phòng Mượn: MV 21091-21092 
 

153/. PHƯƠNG NY. Em đến để thương anh : Tản văn / Phương Ny. - H. : Văn học, 

2018. - 252tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / E202Đ 

- Phòng Mượn: MV 21033-21034 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 07/ 2019                        Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 30 - 
 

154/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Mùi của cố hương : Tản văn / Nguyễn Quốc 

Vương. - H. : Phụ nữ, 2017. - 215tr. : Tranh vẽ; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / M510C 

- Phòng Mượn: MV 21087-21088 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

155/. NA HỒ. Thiên đường qua những ô cửa màu xanh : Ghi chép du lịch châu Âu / 

Na Hồ. - H. : Phụ nữ, 2018. - 242tr. : Ảnh; 21cm 

Tên thật tác giả: Hồ Ngọc Anh 

Tóm tắt: Ghi chép về những trải nghiệm, kiến trúc, cảnh quan, danh lam thắng cảnh 

văn hoá, lối sống... tại các thành phố của các nước ở Châu Âu mà tác giả đã đến. 

+ Môn loại: 914 / TH305Đ 

- Phòng Đọc: DV 56335 

- Phòng Mượn: MG 9607-9608 
 

156/. ALEKSIEVICH, SVETLANA. Những nhân chứng cuối cùng : Truyện vừa tư 

liệu / Svetlana Alexievich ; Phan Xuân Loan dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr.; 23cm 

Giải Nobel văn chương 2015. - Tên sách tiếng Nga: Последние свидетели: Соло 

для детского голоса 

Tóm tắt: Ghi lại lời những "nhân vật trẻ em" khi họ đã trưởng thành trong Chiến 

tranh thế giới II, những người trực tiếp chứng kiến sự mất mác người thân trong cuộc chiến 

tranh ấy. 

+ Môn loại: 940.5347 / NH556NH 

- Phòng Đọc: DL 17603 

- Phòng Mượn: MG 9617-9618 
 

157/. FUJIWARA MASAHIKO. Phẩm cách quốc gia / Fujiwara Masahiko ; Nguyễn 

Quốc Vương dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2018. - 259tr.; 18cm 

Tóm tắt: Bàn luận về phẩm cách quốc gia và nền văn minh của Nhật Bản; giới hạn 

của tinh thần lý tính cận đại; Nhật Bản, quốc gia của "cảm xúc" và "hình thức"; phục hồi 

"tinh thần võ sĩ đạo"; tại sao "cảm xúc" và "hình thức" lại quan trọng... 

+ Môn loại: 952 / PH120C 

- Phòng Đọc: DN 3183 

- Phòng Mượn: MG 9643-9644 
 

158/. TRẦN QUỐC VƯỢNG. Theo dòng lịch sử : Những vùng đất, thần và tâm thức 

người Việt / Trần Quốc Vượng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 470tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nôi dung bao gồm những bài viết cảm nhận của tác giả khi về các vùng đất 

huyền thoại, đã đi vào lịch sử chiến công như đất tổ Đền Hùng, vùng Vĩnh Phú, Hương 

Sơn, Tuyết Sơn, làng quê Gia Lâm; mấy ý kiến về Trống Đồng và tâm thức Việt cổ; dòng 

sông Châu Giang và lịch sử văn hoá Đại Việt... 

+ Môn loại: 959.7 / TH205D 

- Phòng Đọc: DL 17680 
 

159/. Những thám hoa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng sưu tầm và 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2019. - 215tr.; 21cm. - (Việt Nam Đất nước - Con người) 
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Tóm tắt: Sách giới thiệu khái quát về những giai thoại lý thú về một số vị Thám hoa 

- người đã có đóng góp ít nhiều cho dân, cho nước trong thời phong kiến. 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556TH 

- Phòng Đọc: DV 56336 

- Phòng Mượn: MG 9609-9610 
 

160/. SONG THÀNH. Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành. - H. : Chính 

trị Quốc gia, 2018. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Nguyến Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu 

nước, "Huyền thoại kép" Hồ Chí Minh: Người cộng sản - yêu nước, phương pháp luận Hồ 

Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Mượn: MG 9562-9563 
 


